
STT MSSV Môn phúc khảo

Lớp 

học 

phần

Điểm trước 

phúc khảo

Điểm sau 

phúc khảo

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 030138220018 Pháp luật đại cương D01 7.0 7.0

2 Nguyễn Hồ Ngọc Hoàng 030337210102 Quản trị Marketing D04 6.2 6.2

3 Tăng Hải Linh 030837210136 Kinh tế lượng D07 10 10

4 Lưu Huệ Linh 050610220271 Nguyên lý Marketing L34 4.4 4.4

5 Nguyễn Ngọc Minh 050609210741
Phân tích dữ liệu kế 

toán với python
L30 4.0 4.0

6 Nguyễn Thị Diễm My 030136200335 Thanh toán quốc tế D08 5.8 5.8

7 Trần Hương Ngân 050610220341 Nguyên lý Marketing L08 6.6 6.6

8 Trần Hương Ngân 050610220341 Pháp luật đại cương L08 6.0 6.0

9 Nguyễn Thị Thuận Ninh 030237210145 Kinh tế lượng D14 5.8 5.8

10 Trần Nguyễn Khánh Phương 030238220200 Toán cao cấp 2 D12 4.5 4.5

11 Lương Thị Anh Phương 050609212143
Phân tích dữ liệu kế 

toán với python
L30 4.0 4.0

12 Phạm Thanh Diễm Quỳnh 050609212169
Phân tích dữ liệu kế 

toán với python
L30 4.0 4.0

13 Hồ Thị Bé Sang 030338220124 Toán cao cấp 1 D07 7.0 7.0

Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2022-2023

Hệ ĐH chính quy chuẩn, ĐH chất lượng cao, ĐH quốc tế song bằng
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Họ và tên



14 Nguyễn Thị Phương Thủy 030633171565
Dẫn luận văn học Anh - 

Mỹ
D06 2.0 2.0

15 Đoàn Lê Hồng Tươi 050610221511 Toán cao cấp 1 L03 6.0 6.0

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Đỗ Bảo Châu


